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Đơn vị: Triệu đồng

- Trong đó: - Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh
doanh trong nước 134.400 134.400 44 44 0,0% 0,0%

-                    - Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 145.600 0 0,0%

- Phí và lệ phí trung ương 8.000 15.080 327 188,5%
- Phí và lệ phí tỉnh 22.742 22.742
- Phí và lệ phí huyện 0 11.568 11.568
- Phí và lệ phí xã, phường 11.555 11.555
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(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /       /2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
ĐVT: Triệu đồng

Trong đó: Chia theo lĩnh vực - - -
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 85.379 5.368 80.011 212.080 38.875 173.205 248,4 724,3 216,5
- Chi khoa học và công nghệ 12.900 12.900 19.548 19.548 0 151,5 151,5 -

Trong đó: Chia theo nguồn vốn - - -

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 235.000 17.200 217.800 300.865 4.700 296.165 128,0 27,3 136,0

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 60.000 50.290 9.710 35.264 35.264 58,8 70,1 -

-
Chi tăng cường hạ tầng khu KT cửa khẩu
Bờ Y (từ nguồn thu phí sử dụng hạ tầng
Khu kinh tế cửa khẩu)

6.800 6.800 25.426 25.426

Trong đó:
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1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.271.049 406.451 1.864.598 2.252.031 389.571 1.862.460 99,2 95,8 99,9
2 Chi khoa học và công nghệ 16.388 14.888 1.500 12.202 10.675 1.527 74,5 71,7 101,8
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      Đơn vị: Triệu đồng
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